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THÔNG BÁO CÔNG KHAI 
Danh mục Mua sắm máy móc, trang thiết bị năm 2025 của Trường Tiểu học 

Ninh An 
 

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng 

Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

Căn cứ Bộ luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà 

Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005;  

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 

25/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

 Trường Tiểu học Ninh An thông báo công khai danh mục Mua sắm máy móc, 

trang thiết bị năm 2025 của Trường Tiểu học Ninh An như sau: 

STT Danh mục tài sản  ĐVT Số lượng 

I Bàn ghế học sinh (2 chỗ ngồi – 1 bàn và 02 ghế) Bộ 38 

 Bàn học sinh 

- Kích thước bàn: Dài 1200mm x rông 500 x Cao 

650mm – 690mm 

- Kiểu dáng, mầu sắc. Bàn 2 chỗ ngồi, bàn phẳng, các 

cạnh, góc mài tròn (tiện ghép nhóm). Kiểu dáng như 

hình ảnh mô tả, mầu sắc tự nhiên theo vân gỗ (đảm 

bảo thẩm mỹ, phù hợp lứa tuổi và môi trường sư 

phạm) 

- Kết cấu vật liệu bàn: Khung bàn bằng thép hộp 

50x25 mm dầy 1,1mm, thép hộp 25x25mm dày 

1,0mm, các xà giằng bằng thép hộp 20x20mm độ dày 

1,0mm. Giằng chữ H có đố đứng giữa. Toàn bộ khung 

bàn được hàn ngấu trong khí CO2, mài nhẵn, sơn sáng 

  



mầu, Gỗ dày 18mm được sơn phủ kỹ bằng PU 3 lớp 

mầu nhạt. Chắn trước làm bằng gỗ caosu ghép thanh 

mặt A-B dày 12mm, dài bằng chiều dài của khung 

bàn, cao bằng cao ngăn bàn, được sơn phủ PU 3 lớp 

mầu vàng nhạt. Ngăn bàn làm bằng gỗ tự nhiên ghép 

thanh dày 12mm bằng chiều dài của khung bàn. 

 Ghế học sinh 

- Kích thước ghế: ngang 340mm x rông 360 x Cao 

410mm 

- Kiểu dáng, mầu sắc. Ghế 1 chỗ ngồi, phẳng, các 

cạnh, góc mài tròn (tiện ghép nhóm). Kiểu dáng như 

hình ảnh mô tả, mầu sắc tự nhiên theo vân gỗ (đảm 

bảo thẩm mỹ, phù hợp lứa tuổi và môi trường sư 

phạm) 

- Kết cấu vật liệu ghế: Khung ghế bằng thép hộp 

25x25 mm dầy 1,1mm. Toàn bộ khung ghế được hàn 

ngấu trong khí CO2, mài nhẵn, sơn sáng mầu.  

+ Mặt ghế làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh (gỗ caosu) 

Gỗ dày 18mm được sơn phủ kỹ bằng PU 3 lớp mầu 

nhạt. 

+ Tựa ghế làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh (gỗ caosu) 

Gỗ dày 18mm được sơn phủ kỹ bằng PU 3 lớp mầu 

nhạt. 

  

 Sản phẩm có các kết quả thử nghiệm: 

- Mặt bàn gỗ caosu thử nghiệm về độ ẩm 9,1% theo 

tiêu chuẩn ISO 1679:2003, độ bền uốn 6,7 Mpatheo 

tiêu chuẩn ISO 16978:2003, độ nén 35,6 Mpa và độ 

bền kéo dọc thớ 67,5Mpa theo tiêu chuẩn ISO 

8375:2009, dộ bám dính lớp sơn phủ trước và sau khi 

chiếu UV theo tiêu chuẩn ISO 2409:2013 .. Chân 

khung thép hộp sơn cách điện như chiều dày màng sơn 

138 m theo TCVN 9406:2012, độ gỉ Ri 1 theo tiêu 

  



chuẩn ISO 4628-3:2016, Phân hoá theo TCVN 8785-

12:2011 

II Màn hình hiển thị  (Tivi Samsung UHD 4K 75 inch 

UA75DU8500KXXV) 

 oại Tivi: LED 

 Độ phân giải: 4K 

 Kích thước màn hình: 75 inch 

 Nguồn điện áp: 100V - 240V/50Hz - 60Hz 

 Công suất: Tiêu thụ nguồn tối đa (260W) 

Công nghệ & Kết nối 

 Công nghệ hình ảnh: 4K AI Upscaling, Auto 

Low Latency Mode (ALLM), FilmMaker 

Mode, HDR, HDR 10+, HGiG, Mega Contrast, 

Motion Xcelerator, UHD Dimming 

 Công nghệ âm thanh: Adaptive Sound, OTS 

Lite, Q-Symphony 

 Kết nối: LAN, Wifi 

 Bluetooth: v5.2 

 Cổng HDMI: 3 cổng 

 Cổng xuất âm thanh: Cổng Optical, eARC 

(ARC) 

 USB: 2 cổng 

 Tần số quét: 50Hz 

 Bộ xử lý: Crystal 4K 

 Công suất loa: 20W 

Tính năng 

 Hệ điều hành: Tizen 

 Tiện ích: Chiếu màn hình điện thoại lên tivi, 

Điều khiển TV bằng điện thoại, Multi View 

chia nhỏ màn hình tivi, Trợ lý ảo Bixby 

Kích thước, trọng lượng 

 Kích thước có chân đế: 167.75cm x 102.69cm x 

33.89cm (Ngang x cao x dày) 

 Kích thước không chân đế: 167.75cm x 

96.07cm x 2.66cm (Ngang x cao x dày) 

 Trọng lượng có chân đế: 32,5kg 

 Trọng lượng không chân đế: 31,4kg 

Chiếc 01 

https://meta.vn/tivi-75-inch


Xuất xứ, Bảo hành 

 Năm ra mắt: 2024 

 Sản xuất tại: Việt Nam 

 Xuất xứ thương hiệu: Hàn Quốc 

 Bảo hành: 24 tháng theo chính sách Hãng 

III Màn hình hiển thị  (Tivi UA65DU7700KXXV) 

Thương hiệu Samsung 

Mã sản phẩm UA65DU7700KXXV 

Hệ điều hành  

TizenOS 

Loại Tivi  

Smart TV 

Kích thước màn hình  

65 inch 

Độ phân giải  

4K UltraHD (3840x2160px) 

Bluetooth  

v5.2 

Kết nối Internet  

WiFi 5 

Ethernet (LAN) 

Cổng HDMI  

3 cổng 

Cổng USB  

2 cổng 

Cổng xuất âm thanh  

Cổng Optical (Digital Audio Out) 

Tích hợp đầu thu kỹ thuật số  

DVB-T2C 

Hệ điều hành, giao diện  

Tizen OS 

Các ứng dụng sẵn có  

Web Browser 

Netflix 

YouTube 

Hỗ trợ điều khiển thông minh  

Điều Khiển Thông Minh One Remote 

Điều khiển tivi bằng điện thoại  

Bằng ứng dụng SmartThings 

Kết nối không dây với điện thoại, máy tính bảng  

Kết nối TapView 

Chiếu màn hình qua AirPlay 2 

Chiếu màn hình Screen Mirroring 

Kết nối Bàn phím, chuột  

Chiếc 03 

https://meta.vn/tv-samsung-c3430?specs=2597.116335


Có 

Tương tác thông minh  

Tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt trên YouTube 

Trợ Lý ảo Google Tiếng Việt, Bixby 

Trợ lý ảo Google Assistant 

Nhận dạng giọng nói qua Remote 

Kết nối điện thoại thông minh - Mobile Connection 

Tiện Ích  

Chơi game trên tivi 

Trợ lý ảo Bixby (Tizen OS) 

Trợ lý ảo Google Assistant 

Tìm kiếm bằng giọng nói (có hỗ trợ tiếng Việt) 

Chiếu điện thoại lên TV (không dây) 

Kết nối loa qua Bluetooth 

Điều khiển được bằng điện thoại 

Chiếu màn hình qua Airplay 

Công nghệ hình ảnh  

Crystal Processor 4K 

HDR (High Dynamic Range) 

HDR 10+ 

UHD Dimming 

Contrast Enhancer 

Công nghệ âm thanh  

Adaptive Sound 

Q - Symphony 

Object Tracking Sound - OTS Lite 

Tổng công suất loa  

20W 

Bảo hành 24 tháng 

Xuất xứ Việt Nam 

Trải Nghiệm Nội Dung 4K Hoàn Mỹ Trên Thế Hệ 

Smart TV Mới 

Tái Hiện Sắc Màu Cuộc Sống, Rực Rỡ Và Sống Động 

Hơn 

Choáng ngợp trước dải màu sắc hiển thị rộng lớn và 

rực rỡ. Đắm chìm trong từng khung hình sống động và 

chân thực như bước ra từ cuộc sống. 

Cảm Nhận Màu Sắc Chân Thực Trong Khung Hình 

4K Sống Động 

Bộ Xử Lý Crystal 4K 

- Nâng cấp mọi nội dung bạn yêu thích lên chuẩn 4K 

ấn tượng. Chiêm ngưỡng sắc màu hiển thị sống động 

và chân thực với công nghệ Color Mapping tiên tiến 

Chất Lượng Hình Ảnh Chân Thực Với Độ Phân Giải 

4K 



Độ Phân Giải 4K 

- Sở hữu gấp 4 lần điểm ảnh so với TV FHD thông 

thường, Smart TV UHD 4K mang đến khung hình sắc 

nét và sống động, cho bạn trải nghiệm xem chân thật 

nhất. 

Hoàn Hảo Trong Từng Khung Hình Sáng Và Tối 

Công Nghệ HDR  

- Cải thiện độ sáng TV vượt trội với công nghệ HDR 

đỉnh cao. Cung cấp dải màu sắc lớn và hiển thị chi tiết, 

sắc nét hình ảnh ngay cả trong khung hình tối sâu 

thẳm. 

Bộ Đôi Hoàn Hảo TV & Loa Thanh 

Công Nghệ Q-Symphony 

- Thăng hoa cùng những thanh âm tuyệt vời, được 

đồng bộ liền mạch giữa loa thanh Samsung và TV. 

Công nghệ Q-Symphony tận dụng loa TV và loa 

thanh, kiến tạo không gian giải trí đỉnh cao, bao trùm 

mọi giác quan. 

Tuyệt Tác Thiết Kế Ấn Tượng 

Thiết Kế 3 Cạnh Không Viền 

- Với ngôn ngữ thiết kế theo phong cách tinh giản 

IV Giá treo màn hình hiển thị  

(Khung treo mâm áp tường C120T (65inch - 

120inch) 

Thông số kỹ thuật 

 Loại: Giá treo thẳng sát tường 

 Kích thước màn hình: 65 inch - 120 inch 

 Tải trọng tối đa: 100kg 

 Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

 Kích thước đóng gói: 1000mm x 500mm 

 Trọng lượng: 4,5kg 

 Bảo hành: 12 tháng theo chính sách Hãng 

 Xuất xứ thương hiệu: Việt Nam 

 Sản xuất tại: Việt Nam 

Chiếc 04 

Trường Tiểu học Ninh An trân trọng thông báo./. 

 


